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KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

BỘ MÔN TIẾNG ANH
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH
Tiếng Anh hiện nay được xem như là một môn bắt buộc đối với Học sinh (HS), Sinh viên (SV), tuy  nhiên nó vẫn chưa thực sự được phát triễn ở Việt Nam. Vì đặc thù riêng của Tiếng Anh nên yêu cầu ở Bộ môn này không chỉ về trình độ mà còn về phương pháp và kỹ thuật của Giảng viên. Một số thực trạng ở các Trường ĐH, CĐ nói chung và Lý Tự Trọng Tp. HCM nói riêng cho thấy tình hình dạy và học Tiếng Anh vẫn còn nhiều khó khăn nhất định.
I. Thực trạng

1. Thái độ, ý thức học tập của SV đồi với môn Tiếng Anh

· Mặc dù SV đã được học Tiếng Anh từ các bậc tiểu học đến phổ thông, nhưng do tâm lý ngại ngùng khi nói trước đám đông nên SV không tự tin khi tham gia thảo luận, thuyết trình hoặc nêu ý kiến của mình.

· Điều kiện học Tiếng Anh ở bậc THCS, PTTH ở tỉnh vẫn còn hạn chế ( VD : phát âm sai, chưa biết sử dụng vốn từ vựng vào kỹ năng nói và viết, …) cũng là yếu tố làm cho SV cảm thấy mất tự tin.

· SV vẫn còn chưa quen với phương pháp tự học ở bậc ĐH, CĐ, nhất là chương trình học theo tín chỉ. Hầu hết vẫn còn suy nghĩ tất cả những kiến thức cần học đều được GV truyền tải trên lớp, do đó không tự tìm hiểu thêm để củng cố kiến thức.

· SV chưa nắm được cách học các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách hiệu quả. Hầu hết các em đều có câu hỏi chung là làm thế nào để học từ vựng, làm thế nào để nghe tốt hơn, …
· Ý thức học tập chưa cao, hầu hết trong các giờ họat động theo nhóm ( Group work), hoặc cặp ( pair work) SV đều nói chuyện riêng, hoặc một số ngồi nghe nhưng không tham gia góp ý kiến.

· Bên cạnh đó, việc SV đi làm thêm để hỗ trợ cho việc đóng học phí và chi phí hàng ngày cũng làm cho việc học bị ảnh hưởng. Đối với việc học tiếng Anh, SV phải tìm môi trường để thực hành và củng cố như tham gia các câu lạc bộ Tiếng Anh, lên mạng học thêm.

2. Phương pháp dạy học và môt số điều kiện khách quan

· Trang thiết bị cho phòng học Tiếng Anh của Trường chưa tốt. Máy móc đã cũ, một số bị hư. Chất lượng âm thanh và hệ thống máy chiếu vẫn còn kém chưa kể một số phòng học thì các phương tiện này không họat động. 
· Số lượng SV trong một lớp trung bình từ 50 – 60SV là quá đông đối với lớp học Tiếng Anh. Theo đúng yêu cầu của một lớp tiếng Anh thì trung bình chỉ từ 20 – 25 SV, có như vậy thì SV mới có thể thực hành được kỹ năng nghe – nói và tham gia các họat động nhóm như thuyết trình, thảo luận,… Và GV cũng có thể theo dõi, hướng dẫn và sửa kịp thời các lỗi sai của SV, không khí lớp học không bị lõang.

· GV chưa thực sự đầu tư vào bài giảng để phát huy tính sáng tạo và thu hút của SV, phương pháp giảng dạy còn mang tính truyền thống như chỉ dạy theo sách, không cập nhật thêm thông tin, không sử dụng công nghệ vào bài giảng.
· Vì GV là người Việt dạy ngôn ngữ nên kiến thức về đất nước, văn hóa của nước ấy còn hạn chế, mang tính lý thuyết nhiều hơn thực tế do đó SV không có điều kiện để cảm nhận và thực hành trong môi trường bản ngữ.

· Sự phân bố thời lượng học Tiếng Anh trong Trường vẫn chưa hợp lý, quá ít so với chuẩn đầu ra của Trường( Đối với SV CĐ : 450 TOEIC hoặc B1 ( khung năng lực Châu Âu), SV Trung cấp : 350 TOEIC hoặc A2). Có một số hệ đào tạo như 9 +3 và 9 + 4 chỉ dạy Tiếng Anh trong 01 HK đầu tiên, khi SV chưa kịp ôn lại thì đã kết thúc. Như vậy không mang lại hiệu quả cho người học.
· Giáo trình giảng dạy chưa hợp lý đối với SV hệ Cao Đẳng. Hiện tại Trường đang áp dụng TOEIC vào giảng dạy ở HK1 & 2. Tuy nhiên, TOEIC là một tài liệu để luyện thi chứ không phải giáo trình để dạy. Để học được tài liệu này thì đòi hỏi người học phải có kiến thức nhất định về ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng nghe, đọc hiểu phải tốt, trong khi SV của trường vẫn còn rất yếu, những kiến thức cơ bản nhất về Tiếng Anh các em vẫn chưa nắm được. Do đó, khi đưa tài liệu này vào giảng dạy sẽ gây khó khăn cho người học và cả người dạy.

II. Giải pháp :
· Thay đổi phương pháp giảng dạy, GV lấy người học ( SV) làm trung tâm. Đưa tình huống, đặt câu hỏi để phát huy tính sáng tạo, chủ động của SV. GV chỉ là người hướng dẫn, SV là người làm việc chủ yếu trong giờ học.
· Áp dụng công nghệ vào giảng dạy để bài giảng thêm sinh động, thu hút và để SV học hỏi.

· GV ngòai là người Thầy, người Cô truyền đạt kiến thức thì nên gần gủi chia sẻ những kinh nghiệm học hiệu quả, chỉ cho SV thấy tầm quan trọng của Tiếng Anh để SV ý thức hơn trong việc học ngọai ngữ. Qua một số khảo sát của bản thân cho thấy, khi GV gần gũi với SV thì SV cảm thấy hứng thú học và tích cực tham gia các họat động trong giờ học hơn. ( Chia sẻ kinh nghiệm về học tốt các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Sử dụng từ điển và học từ vựng một cách hiệu quả, cung cấp một số trang web về tiếng Anh…). Khuyến khích SV tham gia các câu lạc bộ Tiếng Anh, hoặc giới thiệu các trung tâm đào tạo Anh ngữ có uy tín để SV tham khảo.
· Dựa vào kết quả thi cuối kỳ để phần nào đánh giá được việc học và giảng dạy của SV & GV. Do đó, Bộ môn phải thống nhất được nội dung và hình thức thi cuối kỳ trước khi HK mới bắt đầu. Đề thi sẽ là đề tổng hợp các đề thi của GV tham gia giảng dạy môn đó. Tránh tình trạng một GV ra đề cho tòan khóa sẽ không mang tính khách quan.
· Nhà Trường kiểm tra lại các phòng học về âm thanh, thiết bị, máy chiếu để việc dạy và học Tiếng Anh được tốt hơn. Bên cạnh đó, xem xét lại số lượng SV cho các lớp học Tiếng Anh một cách hợp lý. 

· Cần trang bị một số phòng Lap để SV có điều kiện được thực hành các kỹ năng một cách hiệu quả hơn.
· Về giáo trình giảng dạy:

· Hiện tại theo quy định chuẩn đầu ra của Trường là TOEIC hoặc A2, B1 ( khung năng lực Châu Âu). Về hình thức và nội dung của 02 dạng bài thi này là hòan tòan khác nhau: chương trình TOEIC đang áp dụng cho SV CĐ là luyện về 02 kỹ năng : Nghe và đọc, hình thức thi là trắc nghiệm. Trong khi đó, nội dung thi của A2, B1 là tập trung 04 kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết, hình thức thi vùa trắc nghiệm vừa tự luận. 
· Theo IIG, hiện tại bài thi TOEIC có 02 lọai : lọai thi về kỹ năng nghe và đọc ( như Trường đang dạy ), và lọai thi đầy đủ 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

· Như vậy, Trường và Bộ môn nên thống nhất chọn giáo trình phù hợp với yêu cầu giữa TOEIC và khung năng lực Châu Âu là dạy đầy đủ 04 kỹ năng trên trong một giáo trình. Tránh tình trạng khi học trên Trường là chuẩn khác, khi thi là chuẩn khác làm cho SV hoang mang, có sự so sánh đánh giá không tốt về chất lượng giảng dạy trong Trường. Tuy nhiên, giáo trình đựơc chọn cần phải phù hợp với trình độ của SV ( có thể tham khảo giáo trình ở các trường ĐH Sư Phạm, ĐH KHXH&NV, ĐH Mở Tp. HCM, …)
· Bộ môn Tiếng Anh phối hợp với các Khoa và Trung tâm Hỗ Trợ SV để thành lập câu lạc bộ Tiếng Anh của Trường, tạo sân chơi cho SV gặp gỡ, thực hành tiếng Anh qua những chủ đề liên quan đến chuyên ngành.

